
 

TÊN CƠ QUAN CHỦ 
QUẢN​

TÊN ĐƠN VỊ THỰC 
HIỆN​
------- 

 M-2 

 

BIỂU ĐỘ MẶN ĐẶC TRƯNG 

Năm: …………..​
(Đơn vị: ‰) 

Tên điểm đo: ........................... Kinh độ (Y): ......................... Vĩ độ (X): .............................. 

Sông: .................................................................................................................................... 

Địa danh (xã, huyện, tỉnh): ................................................................................................... 

Tháng       Ghi chú 

Độ mặn 
Sc Sđ Sbq Sc Sđ Sbq Sc Sđ Sbq Sc Sđ Sbq Sc Sđ Sbq Sc Sđ Sbq  

Ngày 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    



10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    

25                    

26                    

27                    

28                    

29                    

30                    



31                    

Tổng số                    

Bình quân 
tháng                    

Lớn nhất                    

Ngày                    

Nhỏ nhất                    

Ngày                    

TRỊ SỐ 
ĐẶC 

TRƯNG 
NĂM 

Đỉnh Smax= Ngày/tháng/ năm: Smin= Ngày/tháng/ năm: Sbq = 

Chân Smax= Ngày/tháng/ năm: Smin= Ngày/tháng/ năm: Sbq = 

Bình 
quân 

(chu kỳ 
mặn) 

Smax= Ngày/tháng/ năm: Smin= Ngày/tháng/ năm: Sbq = 

Ghi chú: độ mặn chân (Sc): ghi độ mặn của chân trước và chân sau 

 

Ngày.... tháng... năm......​
Người lập biểu 

 Ngày.... tháng... năm......​
Người kiểm tra 

 

 


